
1 Đào Ngọc Trâm Anh 001 13/03/2003 P109386 9 +0.5 8.7 45 +1 44.5 +4 9.5 9.9 9.6 Xuất sắc

2 Lê Nguyễn Như Chúc 003 26/09/2006 P109376 7.5 +1 9.3 38 +1 42 +4 8.9 9.2 9 Xuất sắc

3 Phan Thị Hương Giang 006 17/07/1988 P109488 8 +1 7.7 41 +1 36 +4 8.5 9 8.7 Giỏi

4 Nguyễn Thị Diễm Lệ 014 13/01/1992 P109444 7.5 +1 6 40.5 +1 37 +4 8 9 8.3 Giỏi

5 Vũ Thùy Linh 016 31/12/2003 P109480 8 +1 7.3 34.5 +1 36.5 +4 8.1 8.8 8.3 Giỏi

6 Nguyễn Thị Ngọc Lương 017 20/08/1997 P109451 8 +1 7.3 34.5 +1 41.5 +3 8.3 10 8.9 Giỏi

7 Nguyễn Thị Bích Ly 018 26/04/2000 P109436 8 +1 7.3 36 +1 38 +3.5 8.2 5.6 7.3 Khá

8 Đỗ Nguyễn Anh Minh 022 17/02/1980 T114991 7 +1 7.3 35 +1 39 +4 8 7.1 7.7 Khá

9 Nguyễn Thị Kim Ngân 024 12/08/2001 T114955 8.5 +1 8.5 39 +1 42.5 +4 9 7.9 8.6 Giỏi

10 Dương Bội Ngọc 026 06/10/1989 T114936 8.5 +1 8 36 +1 36.5 +4 8.5 9.2 8.7 Giỏi

11 Lê Hồng Nhiên 027 09/11/2001 T114953 7 +1 8.2 34 +1 41 +3.5 8.2 5.5 7.3 Khá

12 Lê Thùy Nhung 029 20/01/1990 P109435 8.5 +1 7.7 41.5 +1 38 +4 8.7 9.6 9 Xuất sắc

13 Nguyễn Thị Kim Nữ 030 24/06/1985 P109430 8 +1 8.5 42.5 +1 41.5 +3 9 8.3 8.8 Giỏi

14 Nguyễn Thị Thanh Phương 031 29/03/1990 T114989 8 +1 8.5 35 +1 39.5 +4 8.6 9.7 9 Xuất sắc

15 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 033 27/04/1982 T114871 8.5 +1 8.7 34.5 +1 42 +4 8.8 6.8 8.1 Giỏi

16 Phan Thị Ngọc Thanh Thanh 036 18/05/2004 T114865 8.5 +1 6.7 35.5 +1 35 +4 8 8.6 8.2 Giỏi

17 Nguyễn Thị Kim Thanh 037 20/03/1989 P109476 8.5 +1 8 38.5 +1 38.5 +4 8.7 7.4 8.3 Giỏi

18 Lê Nguyên Diệu Thảo 038 26/07/1989 P109423 7.5 +1 8 37 +1 35.5 +4 8.2 9.2 8.5 Giỏi

19 Võ Thị Thanh Thoa 041 06/11/1998 T114964 8.5 +1 9.7 43.5 +1 41.5 +4 9.5 9.9 9.6 Xuất sắc

20 Trần Kiều Tiên 042 05/05/1990 P109389 8.5 +1 7 42 +1 37.5 +4 8.6 7.5 8.2 Giỏi

21 Liêu Thị Minh Trang 047 30/07/1989 P109497 9 +1 7.8 41.5 +1 40 +4 9 8 8.7 Giỏi

22 Nguyễn Thị Diễm Trinh 048 13/02/1997 P109438 8.5 +1 7.8 41.5 +1 41.5 +4 8.9 9.9 9.2 Xuất sắc

23 Nguyễn Thảo Vy 053 18/05/1997 P109470 8 +1 8.5 42.5 +1 44.5 +4 9.2 8.8 9.1 Xuất sắc

24 Lê Thị Thanh Xuân 054 16/02/1978 P109461 8 +1 6.5 39.5 +0.5 39.5 +4 8.2 6 7.5 Khá

25 Lê Nguyễn Như Ý 055 27/07/2001 T114836 9 +1 8.7 44 +1 40 +3 9.3 10 9.5 Xuất sắc
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26 Phạm Thị Hải Yến 057 01/02/1988 T114880 8 +1 8.7 39.5 +1 45.5 +4 9.1 9.7 9.3 Xuất sắc


